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Câu 1 :  (3 điểm)

Cho mạch vi điều khiển 89C51 được thiết kế với led đơn có đầu P của led nối vào chân xuất của vi điều khiển còn đầu N của led nối mass. Sinh viên hãy lập trình bằng hợp ngữ Assembly điều khiển 8 led đơn gắn vào port 1 chớp tắt 50 lần, sau đó sáng lan dần từ trái qua phải , chương trình tự dừng lại . 
Trong chương trình Sinh viên phải sử timer 0 hay timer 1 làm chương trình con delay 
1 giây, không sử dụng các thanh ghi r0 đến r7 hoặc các ô nhớ tương đương.

Caâu 2 : ( 3 ñieåm)

	Viết chương trình điều khiển 32 led đơn nối vào port 0, port 1,port 2 và 
port 3 vi điều khiển 89C51 sáng lan dần từ phải qua trái với chương trình con delay 65535 µs , led được thiết kế đầu P nối vào vi điều khiển còn đầu N nối 

Câu  3 :  ( 2 điểm )

	Cho đoạn chương trình sau: :
	MOV A,# 82H 
	MOV R1,#C5H
	ANL A,R1
	SWAP A
	END
	Giải thích đoạn chương trình trên và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A



Câu 4:  ( 2 điểm )
Cho đoạn chương trình sau:
	MOV A,#79H
	MOV R1,#0C5H
	ANL A,R1
	SETB C
	RLC A
	SWAP A
	END
Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A
          
_______Hết_______
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm
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Chương trình:

org 0000h
mov R0,#00
choptat:	 mov p1,#00h	  				
		lcall delay					
		mov p1,#0ffh		
		lcall delay			
		inc r0			
		cjne r0,#50,choptat			
		mov p1,#00h	

		
loop:		lcall delay		
		setb c					
		mov a,p1				
		rlc a						
		mov p1,a              	
		jnc loop		
		sjmp $					



; chuong trinh con delay 1 giay
	delay:	mov 	7fh,#20
	de:	clr 	tr0
		mov    tmod ,#00000001b    	  
		mov 	th0,#high(15536)  
		mov 	tl0,#low(15536)   
		setb 	tr0
		clr 	tf0
		jnb 	tf0,$
		djnz 	7fh,de
		ret
end	
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	chương trình điều khiển 32 led đơn nối vào port 0, port 1,port 2 và port 3 vi điều khiển 89C51 sáng lan dần từ phải qua trái
;chuong trinh dieu khien 32 led 
	org 0000h	;dia chi bat dau cua chtr
lb:	mov p0,#00h		;tat 8 led cua p0
	mov p1,#00h		;tat 8 led cua p1
	mov p2,#00h		;tat 8 led cua p2
	mov p3,#00h		;tat 8 led cua p3
	lcall delay		;goi chuong trinh con delay	
;sang lan dan từ phải sang trái
lb1:	lcall delay	;goi chtr con delay
	setb c		;lam co C = 1
	mov a,p0	;xoay p0 sang trai
	rlc a
	mov p0,a			
	mov a,p1	;xoay p1 sang trai
	rlc a
	mov p1,a			
	mov a,p2	;xoay p2 sang trai
	rlc a
	mov p2,a			

	mov a,p3	;xoay p3 sang trai
	rlc a
	mov p3,a			

	jnc lb1	;nhay ve dich muc 1 vao khi van con c=0
	ljmp lb					
;chtr con delay
delay:mov r6,#0ffh
de:	mov r7,#0ffh
	djnz r7,$
	djnz r6,de
	ret

end						
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	Giải thích đoạn chương trình và kết quả của thanh ghi A 
	2


	
	
	
Giải thích đoạn chương trình:
MOV A,# 82H 	; chuyển giá trị 82 h vào thanh ghi A

MOV R1,#C5H	; chuyển giá trị C5h vào thanh ghi R1

ANL A,R1   	; thực hiện phép toán AND nội dung thanh ghi A với R1, lưu kết quả vào thanh ghi A, A=80h

SWAP A		; hoán chuyển nội dung 4 bit thấp và 4 bit cao trong thanh ghi A

	END			; kết thúc chương trình 	

Kết quả cuối cùng trong thanh ghi A là 08H
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	      Giải thích đoạn chương trình và kết quả của thanh ghi A     


           MOV A,#79H	;chuyển 79h vào thanh ghi A

	MOV R1,#0C5H	;chuyển 0C5h vào thanh ghi R1

	ANL A,R1		; and data trong A với data trong R1

	SETB C		; làm C=1

	RLC A		; xoay trái có cờ thanh ghi A
	SWAP A; chuyển 4bit cao thành 4 bit thấp và ngược lại
	END			; kết thúc chương trình

Kết quả cuối cùng trong thanh ghi A: 38H
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